
TỔNG HỢP THÀNH TÍCH VÀ ĐẲNG CẤP BẮN CUNG 2012

T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN
1 1 Bế Thị Thu Liên Bắc Kạn 248 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

304 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
272 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
230 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

772 Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
901 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

295 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
689 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

2 2 Nông Thị Nương Bắc Kạn 314 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
320 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
292 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
311 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
290 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

290 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1183 Cấp I Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

256 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
241 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
296 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

231 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2021
259 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1179 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

983 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

3 3 Tô Thi Nhiệm Bắc Kạn 268 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
722 Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

233 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

73 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

CẦN THƠ
4 1 Lý Ngọc Chiến Cần Thơ 327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

324 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
322 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

290 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
296 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
236 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

324 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
256 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

230 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
261 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
210 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1008 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

5 2 T ầ Vă Chờ Cầ Th 337 DBKT C 1 dâ (R ) l 30 N Vô đị Bắ ú Q ố i 20125 2 Trần Văn Chờ Cần Thơ 337 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
340 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

336 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
300 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

336 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
299 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
250 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

285 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
236 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
283 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

286 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
278 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
232 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
829 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1172 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
ĐỒNG THẤP

6 3 Bùi Thị Duyên Đồng Tháp 302 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
331 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

328 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
324 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

304 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
300 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
293 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2016

297 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1214 DBKT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1200 Cấp I Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1170 Cấp I Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
276 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

268 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
314 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

275 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
310 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
274 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1184 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

7 4 Lê Hoàng Tú Đồng Tháp 316 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
255 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

HÀ NỘI
8 1 Bùi Viết Đức Hà Nội 337 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

316 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
326 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

312 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
314 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

311 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
311 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

298 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
278 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

943 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
973 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

9 2 Chu Đức Anh Hà Nội 320 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
319 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

320 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
297 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

237 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
319 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

240 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
267 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

271 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
250 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1083 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

10 3 Dương Thị Kim Liên Hà Nội 338 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
315 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

315 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
298 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2015

295 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
285 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1233 DBKT C à ă 1 dâ (R ) Nữ Cú Bắ Q ố i 20121233 DBKT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1228 DBKT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

292 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1183 Cấp I Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

285 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
265 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

316 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
335 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
288 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
278 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
305 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1209 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

10 4 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 341 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
312 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

312 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
281 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

284 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1202 DBKT Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

335 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

333 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
337 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

302 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
271 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
333 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

300 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
298 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

303 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
290 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
248 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

295 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1138 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

903 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

11 5 H à Thế Gi Hà Nội 263 DBKT C 1 dâ (R ) l 90 N Vô đị Bắ ú Q ố i 201211 5 Hoàng Thế Giang Hà Nội 263 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
278 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

255 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1208 DBKT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1187 Cấp I Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
323 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

319 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
290 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

286 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
287 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

288 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
323 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

311 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
268 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

280 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

12 6 Hoàng Thế Luân Hà Nội 329 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
311 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

232 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
182 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

243 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
219 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

311 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

13 7 Hoàng Thị Phương Hà Nội 343 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
318 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
330 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

323 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
311 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1282 DBKT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1288 DBKT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

315 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
324 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

308 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1246 Cấ I C à ă 3 dâ (C d) Nữ Vô đị Bắ ú Q ố i 20121246 Cấp I Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
285 Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

162 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
306 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

316 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
303 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

299 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
300 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

295 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1194 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

14 8 Hoàng Thị Sen Hà Nội 281 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
182 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

15 9 Hoàng Xuân Trường Hà Nội 290 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

16 10 HoàngThế Luân Hà Nội 310 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
254 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
223 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
716 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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17 11 Lê Thị Thu Hiền Hà Nội 327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
304 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

290 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
299 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1171 Cấp I Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
293 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
227 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2022
600 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
252 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

18 12 Lộc Thị Đào Hà Nội 346 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
342 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

314 KT C 1 dâ (R ) l 50 Nữ T X ấ ắ Q ố i 2012314 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
315 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
332 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

325 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
321 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

312 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1316 KT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1265 KT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
339 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
315 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
318 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
321 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1290 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

19 13 Mai Xuân Đức Hà Nội 346 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
333 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

325 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
318 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

348 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
319 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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326 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
320 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

324 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
311 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
295 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

1007 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
997 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1289 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

20 14 Ngô Văn Cảnh Hà Nội 346 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
338 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
321 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

322 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
317 DBKT C 3 dâ ( d) l 70 N Vô đị Bắ ú Q ố i 2012317 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

316 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
309 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
333 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
296 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

285 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
991 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1003 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1310 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

21 15 Nguyễn Đình Tuấn Nghĩa Hà Nội 328 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1322 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1324 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
339 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

332 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
307 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

313 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
313 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

329 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
304 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
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308 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
312 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

302 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
297 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

294 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1295 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

22 16 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 352 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
342 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

339 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
339 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

327 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
322 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1300 KT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1323 KT T à Nă 3 dâ (C d) Nữ T X ấ ắ Q ố i 20121323 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

313 DBKT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
328 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

328 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
325 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

315 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
312 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

316 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
326 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
307 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

298 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1217 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1255 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

23 17 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 340 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
347 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

329 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1200 DBKT Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

339 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
338 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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306 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
311 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

308 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
308 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

306 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
264 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

279 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
266 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
338 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1201 DBKT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

299 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
239 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

314 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1141 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

34 18 Nguyễn Hữu Thị Dịu Hà Nội 330 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
296 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
287 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
295 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1174 Cấp I Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

25 19 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 337 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
316 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1248 KT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

329 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
298 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

292 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1211 DBKT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

328 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
281 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2019
288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

260 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
291 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
255 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
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1108 Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
260 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
297 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
268 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1097 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

26 20 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Nội 347 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
328 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
342 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

335 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
339 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

316 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
319 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1333 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
317 DBKT C 3 dâ ( d) l 50 N T X ấ ắ Q ố i 2012317 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1296 DBKT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
303 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

27 21 Nguyễn Thị Dịu Hà Nội 329 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
268 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
290 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
271 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1078 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

28 22 Nguyễn Thị Kim Ánh Hà Nội 322 KT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
347 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
323 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1308 KT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

327 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
323 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

348 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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29 23 Nguyễn Thị Nhật Lệ Hà Nội 341 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
304 Cấp I Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

321 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
644 Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

440 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

30 24 Nguyễn Thị Xuân Hương Hà Nội 339 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
334 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

305 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1276 DBKT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1291 DBKT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
323 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

313 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
308 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

298 C 3 dâ ( d) l 50 Nữ Cú Bắ Q ố i 2012298 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
308 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
290 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

626 Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

31 25 Nguyễn Tiến Cương Hà Nội 356 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
346 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

340 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
349 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
341 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

332 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
329 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

338 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1374 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1388 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

32 26 Nguyễn Tiến Hưng Hà Nội 341 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
342 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

281 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
341 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1236 DBKT Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
330 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

329 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
311 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

302 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
308 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

304 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
266 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1231 DBKT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
293 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

253 Cấ I C 1 dâ (R ) l 90 N Cú Bắ Q ố i 2012253 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
295 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

256 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
282 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
225 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1069 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

33 27 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 355 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
354 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
336 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

334 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
336 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

340 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
336 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

340 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
315 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

318 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1344 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1338 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
318 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP
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311 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
309 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1330 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

34 28 Nguyễn Văn Chiến Hà Nội 335 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
320 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

323 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
338 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
659 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

35 29 Phạm Thị Kiều Hà Nội 319 KT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
342 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

338 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
338 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

324 KT C 3 dâ ( d) l 50 Nữ T X ấ ắ Q ố i 2012324 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
329 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

311 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1294 DBKT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1298 DBKT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1283 DBKT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

328 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
319 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

319 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
305 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

311 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
297 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

296 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
297 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
259 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1165 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

36 30 Phạm Thị Ngọc Ánh Hà Nội 289 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
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37 31 Vũ Viết Anh Hà Nội 340 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
315 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1328 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

356 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
336 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
336 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

340 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
318 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1333 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
314 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

HẢI DƯƠNG
38 1 Bùi Thị Tuyền Hải Dương 299 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

39 2 Lê Ph Thả Hải D 324 Cấ I C 3 dâ ( d) l 30 Nữ Vô đị Bắ ú Q ố i 201239 2 Lê Phương Thảo Hải Dương 324 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1240 Cấp I Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

311 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
279 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
285 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
280 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1197 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

272 Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
308 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
296 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

40 3 Lương Thị Anh Thư Hải Dương 299 Cấp I Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
323 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

310 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
305 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

302 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
314 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

247 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
271 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
283 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
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291 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1015 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1122 Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
0 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

41 4 Nguyễn Đức Quang Hải Dương 326 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
338 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

315 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
291 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
242 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

315 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
231 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

267 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
188 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1032 T à Nă 1 dâ (R ) N Vô đị Bắ ú ẻ Q ố i 20121032 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

42 5 Nguyễn Thành Trung Hải Dương 279 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
221 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

443 6 Nguyễn Thị La Hải Dương 249 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
217 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

44 7 Nguyễn Thị Nhi Hải Dương 265 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
240 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

45 8 Nguyễn Thị Thu Huyền Hải Dương 335 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
334 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

321 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
322 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

296 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
316 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

296 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
304 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
288 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
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299 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1196 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1237 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
643 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

279 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
546 Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

46 9 Phạm Thu Hương Hải Dương 322 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
305 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

213 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
260 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
287 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
276 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1048 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

0 T à Nă 3 dâ (C d) Nữ T X ấ ắ Q ố i 20120 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

47 10 Vũ Thị Phúc Hải Dương 317 KT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
341 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

332 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
320 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

315 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1272 DBKT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

330 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
317 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

314 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
276 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

316 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
301 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1129 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

659 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
302 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
295 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
300 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1213 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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HẢI PHÒNG
48 1 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 312 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

298 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1252 KT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

338 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
334 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

334 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
307 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

308 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
261 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

274 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
334 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1191 Cấp I Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
301 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

304 Cấ I C 1 dâ (R ) l 50 N T X ấ ắ Q ố i 2012304 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
307 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

49 2 Đỗ Thị Hương Hải Phòng 303 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
328 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

298 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1210 DBKT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

315 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
283 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2018

284 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1145 Cấp I Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
299 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
258 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

306 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
279 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

0 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
240 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
273 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
257 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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1090 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
303 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

314 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

50 3 Lê Đại Cường Hải Phòng 1264 KT Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
342 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

346 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
322 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

323 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
326 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

322 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
293 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

291 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
290 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
342 KT C 3 dâ ( d) l 30 N T X ấ ắ Q ố i 2012342 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1278 KT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

335 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
315 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

318 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

51 4 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 333 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
304 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

52 5 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 326 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
330 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

336 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
334 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

259 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
276 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

265 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
330 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1172 Cấp I Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
287 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

298 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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297 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
295 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1183 Cấp I Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
291 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

271 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

200 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1147 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

53 6 Phạm Quang Tú Hải Phòng 338 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
334 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1339 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
311 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

54 7 Ph Thị Mỹ D ê Hải Phò 311 Cấ I C 1 dâ (R ) l 30 Nữ Vô đị Bắ ú Q ố i 201254 7 Phạm Thị Mỹ Duyên Hải Phòng 311 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

55 8 Phạm Ngọc Nam Hải Phòng 217 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

56 9 Phạm Thị Mỹ Quyên Hải Phòng 286 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

57 10 Phạm Trọng Nam Hải Phòng 285 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

58 11 Trần Thị Tuyết Hải Phòng 321 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
310 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

311 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
300 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1262 KT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

326 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
308 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1218 DBKT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1213 DBKT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

325 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
293 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

283 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2017
281 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

306 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
261 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
307 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1184 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

59 12 Vũ Đặng Thơm Hải Phòng 333 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
329 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
329 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

325 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
255 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

259 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
270 C 1 dâ (R ) l 70 N Vô đị Bắ ú Q ố i 2012270 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

248 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
HƯNG YÊN

60 1 Đào Ngọc Anh Hưng Yên 339 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
325 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

328 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
322 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

291 Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
253 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

305 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
307 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
289 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

0 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1214 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1145 Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1148 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

1218 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
264 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
302 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
283 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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61 2 Nguyễn Hữu Ninh Hưng Yên 233 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

62 3 Nguyễn Thị Chinh Hưng Yên 177 Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
288 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

63 4 Nguyễn Thị Hạnh Hưng Yên 221 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
0 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

64 5 Phạm Thị Lan Hương Hưng Yên 322 KT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
345 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

339 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
338 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

322 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
333 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

333 KT C 3 dâ ( d) l 60 Nữ T X ấ ắ Q ố i 2012333 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
326 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1301 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1301 KT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

327 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
319 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

309 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
301 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

318 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

65 6 Trần Thị Bích Phương Hưng Yên 324 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
316 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

302 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
290 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

282 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
237 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

280 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
246 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

1150 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1033 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

816 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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PHÚ THỌ
66 1 Chu Thị Hằng Phú Thọ 262 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

67 2 Hà Thị Thương Phú Thọ 336 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
315 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

276 Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
306 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

300 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
268 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

262 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
186 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

303 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
292 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

340 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1198 C à ă 3 dâ (C d) Nữ Vô đị Bắ ú Q ố i 20121198 Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

958 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

68 3 Hà Văn Lập Phú Thọ 316 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
338 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

330 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
309 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

1254 Cấp I Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
273 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

287 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
296 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

288 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
285 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

285 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
271 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

261 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1090 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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69 4 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 316 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
328 Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

301 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
294 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

305 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
249 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

247 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
195 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

224 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
246 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

257 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
261 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

192 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
316 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

70 5 Nguyễn Chí Ba Phú Thọ 354 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
330 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
341 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

332 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
334 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
316 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1331 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1320 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
324 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

313 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
314 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

71 6 Nguyễn Hoàng Lân Phú Thọ 109 Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

296 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
212 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

114 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
227 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

296 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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72 7 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 318 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
315 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

218 Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
267 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

273 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
213 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

222 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
269 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

315 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

73 8 Nguyễn Thế Dụng Phú Thọ 316 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
427 Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

287 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
285 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

200 C 1 dâ (R ) l 50 N Vô đị Bắ ú Q ố i 2012200 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
190 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

215 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
231 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
287 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

74 9 Nguyễn Trung Đức Phú Thọ 306 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
322 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
275 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

298 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
270 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

282 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
257 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

240 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
262 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

271 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1185 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1149 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
324 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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75 10 Phạm Thị Thu Hiền Phú Thọ 338 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
332 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
306 DBKT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1298 DBKT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

324 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
319 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

301 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
314 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

277 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
281 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

250 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
297 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
248 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

243 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1187 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

76 11 Sa Thị Ánh Ngọc Phú Thọ 318 KT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
346 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

346 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
344 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

347 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
326 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
331 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

325 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
329 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

322 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1315 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1318 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
328 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

325 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1286 DBKT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

309 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
316 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

322 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1293 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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QUÂN ĐỘI
77 1 Nguyễn Hồng Sơn Quân Đội 302 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

78 2 Nguyễn Huy Long Quân Đội 310 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
242 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
147 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

79 3 Nguyễn Mạnh Hải Quân Đội 305 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

80 4 Nguyễn Trung Hiếu Quân Đội 318 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

81 5 Nguyễn Văn Huy Quân Đội 321 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
322 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
302 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

310 C 3 dâ ( d) l 30 N Vô đị Bắ ú Q ố i 2012310 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
275 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
271 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1201 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

81 6 Phan Văn Phúc Quân Đội 345 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
315 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1317 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1305 KT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

324 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
329 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

321 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
312 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
325 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

296 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

82 7 Trần Văn Lập Quân Đội 317 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
318 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
318 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

290 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

83 8 Vũ Anh Tuấn Quân Đội 1308 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
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QUẢNG NINH
84 1 Lê Đức Anh Quảng Ninh 308 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

85 2 Lê Phương Thảo Quảng Ninh 310 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
259 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
275 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
246 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1056 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

96 3 Nguyễn Trung Đức Quảng Ninh 341 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
320 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
310 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

226 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
299 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
299 C 3 dâ ( d) l 30 N Vô đị Bắ ú ẻ Q ố i 2012299 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
593 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

97 4 Phạm Khắc Lợi Quảng Ninh 325 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
339 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

316 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
316 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
331 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

283 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
309 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

312 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
0 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

271 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
0 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

992 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
962 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

627 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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88 5 Phạm Trường Giang Quảng Ninh 304 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
317 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
234 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

293 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
576 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

SÓC TRĂNG
89 1 Diệp Thị Quỳnh Như Sóc Trăng 276 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

90 2 Ng: Thị Quyền Trang Sóc Trăng 340 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
289 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
280 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
298 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1274 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

91 3 Ngô Phi Khoa Sóc Trăng 351 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
333 KT C 3 dâ ( d) l 50 N Vô đị Bắ ú Q ố i 2012333 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
330 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

337 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
310 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

304 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1190 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

92 4 Nguyễn Thị Huyền Trang Sóc Trăng 334 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
326 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
317 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2013
288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

93 5 Nguyễn Thị Quyền Trang Sóc Trăng 345 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
317 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
321 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

306 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
326 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1319 KT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1270 KT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1208 DBKT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
315 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
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94 6 Thạch Phi Hùng Sóc Trăng 324 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
328 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

328 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
310 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

129 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
286 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
282 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

286 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1182 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

95 7 Trần Thị Kim Ngọc Sóc Trăng 325 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
311 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

323 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
299 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
313 Cấ I C 3 dâ ( d) l 60 Nữ T X ấ ắ Q ố i 2012313 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1253 Cấp I Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
290 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
270 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
257 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

THANH HÓA
96 1 Bùi Văn Chuyên Thanh Hoá 0 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

97 2 Lê Hùng Tướng Thanh Hóa 310 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
289 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

98 3 Mai Thị Hằng Thanh Hóa 318 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
310 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

99 4 Ngô Thị Phượng Thanh Hoá 264 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
244 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1047 Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

100 5 Nguyễn Minh Quý Thanh Hóa 331 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012



T T VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỊA ĐẲNG
C T PHƯƠNG CÚP VĐT XS VĐ CẤP

BẮC KAN

NỘI DUNG THI CUỘC THIQUỐC GIA

Trần Hồng Quân Thanh Hóa 291 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
260 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

101 6 Trần Văn Quang Thanh Hoá 342 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
342 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

333 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
310 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

318 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
289 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
891 Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

189 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
283 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

0 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
617 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012617 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

296 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
252 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

255 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
194 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1085 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

102 7 Vũ Văn Tân Thanh Hoá 337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
322 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

335 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
326 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

337 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
324 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

314 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
272 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
304 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
269 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

0 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1008 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

994 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
865 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
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TP.HCM
103 1 Đinh Chí Dũng TP.HCM 318 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

315 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1280 DBKT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

328 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
326 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1263 Cấp I Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
277 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

297 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
297 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

0 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

104 2 Nguyễn Ngọc Thụy Vy TP.HCM 301 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
321 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

303 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012g y ( ) ự y ị g g
273 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2020

280 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
312 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

282 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
283 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

1122 Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
1144 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

226 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1136 Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

105 3 Nguyễn Thanh Bình TP.HCM 1248 KT Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
345 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
321 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

326 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
293 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
328 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

339 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
313 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

310 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
306 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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279 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
266 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
339 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

325 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
927 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

106 4 Nguyễn Trí Lập TP.HCM 616 Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
258 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
191 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
201 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

107 5 Nguyễn Văn Thọ TP.HCM 346 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
328 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

335 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
336 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012g y ( p ) ự y ị g g

309 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
306 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

301 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
275 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

305 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
287 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

286 Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
926 Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1253 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
938 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

108 6 Tô Anh Khoa TP.HCM 341 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
315 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

316 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
296 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
295 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

921 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
789 Cung  toàn năng1 dây (Recurve) Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

248 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
213 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
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178 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
235 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

249 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
222 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

269 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
0 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

315 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
854 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

109 7 Trần Mỹ Phương TP.HCM 340 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
316 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

317 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
304 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2014

312 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
303 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012g y ( ) ự y ị g g

310 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1260 KT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

1250 KT Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
327 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

329 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
295 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

286 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
266 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

317 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
324 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1245 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

917 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

110 8 Trần Thị Ngọc Quyên TP.HCM 269 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
299 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
198 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
282 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

242 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
254 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1032 Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

526 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
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309 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
218 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
292 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
244 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1084 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

111 9 Võ Tiến Sỹ TP.HCM 304 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
236 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
259 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
198 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

VĨNH LONG
112 1 Lê Ngọc Huyền Vĩnh Long 320 KT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

345 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
333 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
334 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

C (C ) ắ Q ố1338 KT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
318 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
293 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
292 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
254 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1104 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

113 2 Lê Ngọc Linh Vĩnh Long 237 Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
285 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
489 Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

114 3 Nguyễn Thị Quế Trân Vĩnh Long 288 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

115 4 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Vĩnh Long 292 Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
184 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
261 Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
971 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

117 5 Nguyễn Tường Vy Vĩnh Long 333 KT Cung 3 dây (compound)  cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
343 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
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349 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
345 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
332 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

337 KT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
1305 KT Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

1345 KT Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
309 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
326 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

318 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1297 DBKT Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
307 Cấp I Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

328 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
325 Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012
306 Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ Cúp Bắn cung Quốc gia 2012

(C ) ắ ẻ Q ố1270 Toàn Năng cung 3 dây (Compound) Nữ Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

117 6 Nguyễn Văn Đầy Vĩnh Long 340 KT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
339 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

326 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
306 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

305 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
304 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

301 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
261 DBKT Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012

339 DBKT Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
1216 DBKT Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012
298 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam Tay cung Xuất sắc Quốc gia 2012

253 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
276 Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012
1159 Toàn Năng cung 1 dây (Recurve) Nam Vô địc Bắn súng trẻ Quốc gia 2012

VĨNH PHÚC
118 1 Lê Quốc Huy Vĩnh Phúc 323 Cấp I Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nam Vô địc Bắn súng Quốc gia 2012
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